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	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	
	
	
	HK1
	HK2
	HK1
	HK2
	HK1
	HK2

	1
	Đinh Thị 
	Huyên
	Chính trị (CĐ)
	ĐLCMCĐCSVN
	ĐLCMCĐCSVN
	Chính trị (TC; CĐ)

	Chính trị (TC; CĐ, CĐLT)

	

	2
	Nguyễn Ngọc 
	Quỳnh
	Chính trị (CĐ)
	Chính trị (CĐ; TC)
	Chính trị (CĐ)
	Chính trị (CĐ)
	Chính trị (TC; CĐ)

	

	3
	Lê Thị Hồng 
	Vân
	NNLCB của CNMLN 2
Chính trị (CĐ, TC)
	Chính trị (CĐ)
	Chính trị (CĐ )

	Chính trị (CĐ)

	Chính trị (TC; CĐ)

	

	4
	Hoàng Thị 
	Trang
	TTHCM
Chính trị (CĐ, CĐLT)
	Chính trị (CĐ, TC)
Giáo dục chính trị 2 (TC)
	Chính trị (TC; CĐ)

	Chính trị (TC; CĐ)

	Chính trị (TC; CĐ)

	

	5
	Trần Thị Hồng 
	Thu
	TTHCM
Chính trị (CĐ)

	TTHCM
Chính trị (CĐ; TC)

	Chính trị (CĐ; TC)

	Chính trị (CĐ; TC)

	Chính trị (TC; CĐ; CĐLT)

	

	6
	Đỗ Thị
	 Thơm
	Chính trị (CĐ)
Giáo dục chính trị 1 (TC)
	ĐLCM của ĐCSVN
TT HCM
Chính Trị (CĐ)
	ĐLCMCĐCSVN
Chính trị (CĐ)
	Chính trị (CĐ; TC)

	Chính trị (TC; CĐ; CĐLT)

	

	7
	Trần Văn 
	Lượng
	Pháp luật đại cương (CĐ)
Pháp luật (TC)
	Pháp luật (TC)
Pháp luật (CĐ)

	Pháp luật (TC, CĐ)
	Pháp luật (TC, CĐ, LTCĐ)
	Phap Luat (TC; CĐ, CĐLT)

	

	8
	Bùi Thành 
	Dũng
	Pháp luật đại cương (CĐ)
Pháp luật (TC)
	Pháp luật (TC)
Pháp luật (CĐ)

	Pháp luật (TC, CĐ)
	Pháp luật (TC, CĐ)
	Phap Luat (TC; CĐ, )

	

	9
	Nguyễn Thị 
	Dinh
	NNLCB của CNMLN 2
Chính trị

	Chính trị

	Chính trị (TC; CĐ)


	Chính trị (CĐ)
	Chính trị (TC; CĐ)

	

	10
	Phạm Thị 
	Vinh
	Chính trị (CĐ; TC)

	ĐLCM của ĐCS
Chính trị (CĐ)

	ĐLCMCĐCSVN
Chính trị (TC, CĐLT)
	Chính trị (TC; CĐ)
	Chính trị (TC; CĐ)

	

	11
	Cao Thị Hồng 
	Thắm
	TTHCM
Chính trị (CĐ)
	TTHCM
Chính trị (CĐ; TC)
	Chính trị (TC, CĐ)
	Chính trị (TC, CĐ)
	Chính trị (TC; CĐ)

	

	12
	Lê Thị Mai 
	Hường
	NNLCB của CNMLN 2
Chính trị

	
	Chính trị (CĐ)

	Chính trị (CĐ, CĐLT)

	Chính trị (TC; CĐ; CĐLT)

	

	13
	Phan Thị Thùy 
	Trang
	NNLCB của CNMLN 2
Chính trị
	Chính trị
	Kinh tế chính trị
Chính trị (CĐ)


	Chính trị (TC, CĐ)
	Chính trị (TC; CĐ)

	

	14
	Đặng Thị Nhật
	Minh
	Pháp luật đại cương (CĐ)
Pháp luật (TC)
	Pháp luật (TC)
Pháp luật (CĐ)

	Pháp luật (TC, CĐ)
	Pháp luật (TC, CĐ, LTCĐ)
	Phap Luat (TC; CĐ)
	

	15
	Nguyễn Anh 
	Kiệt
	ĐLCMCĐCSVN
Chính trị (TC)
	ĐLCMCĐCSVN
Chính trị (CĐ)
	ĐLCMCĐCSVN
Chính trị (TC)
	Chính trị (TC, CĐ)
	Chính trị (TC; CĐ)

	

	16
	Đỗ Thị 
	Ngát
	NNLCB của CNMLN 2
Chính trị
	Chính trị
	Chính trị (CĐ; TC; CĐLT)
	Chính trị (CĐ)
	Chính trị (TC; CĐ)

	



1. Các hồ sơ giáo án này GV nộp cho tổ trưởng, thời hạn do các tổ trưởng quyết định, các tổ trưởng kiểm tra kỹ và nộp lại cho khoa hạn cuối là 10/8/2020. Đối với giáo án học kỳ 2, 2019-2020 GV tiếp tục giữ để giảng dạy, chỉ sẵn sàng nộp cho khoa khi có thông báo. 
2. Ngoài ra đối với mỗi môn học, mỗi hệ đào tạo Tổ trưởng bộ môn tập hợp từ GV và chọn 1 bộ bài giảng powerpoint hoàn chỉnh, chất lượng nhất nộp cho khoa qua email thầy Quỳnh (quynh110381@gmail.com) (khi nộp cho khoa thầy cô gửi file nén, đặt tên ghi rõ, môn, hệ đào tạo, học kỳ, năm học; VD: giaoducchinhtri 17C hk1 2017 2018) để khoa nộp cho thư viện đưa vào thư viện số. Hạn cuối 5/8/2020.
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
